
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn Mải Hạ, Xã Tân Thanh, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

15/09/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TÂN PHÁT

2400973487

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
(Chi tiết: Không bao gồm hoạt động đấu giá)

4511

2. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) 4512

3. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
(Chi tiết: Không bao gồm hoạt động đấu giá)

4513

4. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

5. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
(Chi tiết: Không bao gồm hoạt động đấu giá)

4530

6. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

7. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

8. Bán buôn thực phẩm 4632

9. Bán buôn đồ uống 4633

10. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

11. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

12. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

13. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

14. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

15. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê ô tô, xe du lịch chở khách (không có lái xe 
đi kèm)

7710

16. Bán buôn tổng hợp 4690

17. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH 
TÂN PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TAN PHAT TOUR AND TRADING 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TAN PHAT TOUR AND TRADING CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0976436768
Email: tanphat2023bg@gmail.com

Fax:
Website:
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2.400.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 LƯU NGỌC 
HÙNG

Việt 
Nam

Thôn Đông, Xã Tân 
Thanh, Huyện Lạng 
Giang, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

800.000.000 33,333 024086013178

2 LƯU NGỌC 
DŨNG

Việt 
Nam

Thôn Thuận, Xã Tân 
Thanh, Huyện Lạng 
Giang, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

800.000.000 33,333 024092003206

3 HÀ ĐỨC 
CƯỜNG

Việt 
Nam

Thôn Mải Hạ, Xã Tân 
Thanh, Huyện Lạng 
Giang, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

800.000.000 33,333 024080013639

18. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

19. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô

4932(Chính)

20. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

21. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

22. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

23. Bốc xếp hàng hóa 5224

24. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

25. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

26. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ 
lưu trú ngắn ngày Nhà trọ, phòng trọ và cơ sở lưu trú tương tự

5510

27. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

28. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

29. Dịch vụ ăn uống khác 5629

30. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

31. Đại lý du lịch 7911

32. Điều hành tua du lịch
Chi tiết: Kinh doanh lữ hành

7912

33. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       024086013178
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Đông, Xã Tân Thanh, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Mải Hạ, Xã Tân Thanh, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam

Họ và tên:   LƯU NGỌC HÙNG Nam

24/09/1986 Kinh Việt Nam

14/08/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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